ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
 (Ban hành theo Công văn số       /SVHTTDL-NSVHGĐ  ngày    tháng 6 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
______________________________

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ 
Nêu đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội của địa phương như: dân số, số hộ gia đình, quy mô gia đình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, đầu tư của địa phương cho lĩnh vực gia đình hàng năm (2008-2018) so sánh với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đánh giá về tình hình di dân, mất cân bằng giới tính khi sinh, bất bình đẳng giới, tỷ lệ thất nghiệp, tệ nạn xã hội và những yếu tố xã hội khác có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình BLGĐ và thực thi pháp luật về PCBLGĐ của địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2018

Nguồn thông tin: tổng hợp từ số liệu theo Quyết định số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2009 về ban hành tạm thời Bộ chỉ số đánh giá về PCBLGĐ và Phiếu thu thập chỉ số PCBLGĐ; Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017; Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Báo cáo tổng kết tình thình thực hiện Kế hoạch hành động PCBLGĐ giai đoạn 2008 - 2015; Số liệu từ các cuộc Điều tra do địa phương thực hiện (nếu có), …

1. Đánh giá công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành thi hành Luật
Làm rõ tính kịp thời; tính khả thi; những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành và triển khai văn bản.

2. Đánh giá về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

· Tổng hợp những hoạt động truyền thông về PCBLGĐ đã được thực hiện. 

· Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn và thách thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCBLGĐ.

3. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách của Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

· Đánh giá tình hình triển khai chính sách đối với người tham gia hoạt động PCBLGĐ;

· Đánh giá việc thực hiện xã hội hóa đối với công tác PCBLGĐ.
4. Đánh giá tình hình kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

· Công tác kiểm tra, thanh tra kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay. Những phát hiện trong thanh tra, kiểm tra, giải pháp, kiến nghị đã được thực hiện.

· Công tác can thiệp và xử lý vi phạm pháp luật về PCBLGĐ (các biện pháp xử lý, kết quả xử lý,…); 
· Đánh giá việc thực hiện biểu dương, khen thưởng đối với người tham gia hoạt động PCBLGĐ.

5. Thực trạng bạo lực gia đình

· Đánh giá thực trạng BLGĐ tại địa phương (số vụ BLGĐ từ năm 2008 đến 2018, chia theo địa bàn nông thôn-thành thị, giới tính; nghề nghiệp và độ tuổi,…); đánh giá xu hướng tăng giảm theo các năm, nguyên nhân, hậu quả. 

· Các biện pháp hỗ trợ và kết quả hỗ trợ người bị BLGĐ;
· Đánh giá tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến tình hình kinh tế-xã hội của địa phương

· Đánh giá những thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng về PCBLGĐ kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay.

· Đánh giá những thay đổi về đời sống văn hóa cơ sở kể từ khi triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (tình hình trật tự xã hội; mối quan hệ giữa gia đình và cộng đồng; vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chăm sóc người cao tuổi; bình đẳng giới; tệ nạn xã hội; ly hôn; ly thân,…).

· Đánh giá về những thay đổi về kinh tế gia đình (so sánh kinh tế của gia  đình có bạo lực và gia đình không có bạo lực; gia đình khi có bạo lực và sau khi không còn bạo lực). 
· Đánh giá về hạnh phúc gia đình,…

6. Đánh giá thực trạng nguồn lực đầu tư triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

· Đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) và nguồn nhân lực bố trí triển khai nhiệm vụ PCBLGĐ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. So sánh, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực thực hiện công tác gia đình với lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

· Tổng hợp đánh giá tình hình kinh phí đầu tư cho lĩnh vực gia đình; PCBLGĐ hàng năm (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). So sánh, đánh giá kinh phí đầu tư cho lĩnh vực gia đình với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm.

7. Bài học kinh nghiệm và giải pháp
a) Bài học kinh nghiệm

Cần nêu rõ bài học kinh nghiệm từ những thành công, cũng như hạn chế triển khai thi hành Luật từ năm 2008 đến 2018. 

b) Giải pháp 
Nêu rõ giải pháp của địa phương từ bài học kinh nghiệm giai đoạn 2008-2018. Giải pháp cần cụ thể, có tính khả thi.
III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đề xuất kiến nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung, hình thức, phương thức tổ chức nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình
· Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCBLGĐ
· Nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các nhiệm vụ PCBLGĐ
· Về tổ chức bộ máy làm công tác PCBLGĐ
· Chính sách pháp luật về PCBLGĐ (trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình )

2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Luật
	STT
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

	
	Điều khoản cần sửa đổi, bổ sung
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lý do
	Dự báo tác động của nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật
	STT
	Tên văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật được đề xuất sửa đổi, bổ sung

	
	Điều khoản cần sửa đổi, bổ sung
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lý do
	Dự báo tác động của nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


3. Một số kiến nghị khác

Nêu rõ nội dung kiến nghị và địa chỉ kiến nghị.
	Nơi nhận:

…

…
	THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ…

(Ký tên, đóng dấu)
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